
UBND XÃ SƠN TÂY HẠ
PHỤ LỤC

 GIAO TÀI SẢN KHÁC (NGOÀI CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT VÀ XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG)
(Kèm theo Công văn số         /UBND ngày       /12/2025 của UBND xã Sơn Tây Hạ)

ĐVt: Đồng

STT Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nguyên giá theo
sổ kế toán

(ngàn đồng)

Giá trị còn lại
theo sổ kế toán

(ngàn đồng)
Đơn vị quản lý, sử dụng tài sản (trước sáp nhập) Đơn vị được giao tài sản (sau sáp

nhập) Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

I Tài sản nhận từ cấp huyện và UBND
các xã khác

1 Máy tính xách tay Bộ 1 14.950.000 8.970.000 Văn phòng HĐND và UBND huyện Sơn Tây Phòng Kinh tế

2 Máy tính xách tay Bộ 1 14.950.000 8.970.000 " Văn phòng HĐND&UBND xã

3 Máy tính xách tay Bộ 1 15.000.000 3.000.000 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sơn Tây Ban Xây dựng đảng

4 Máy tính xách tay Bộ 1 14.950.000 8.970.000 : Phòng Kinh tế

5 Máy tính xách tay Bộ 1 14.960.000 11.968.000 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Văn phòng HĐND&UBND xã

6 Máy tính xách tay Bộ 1 14.960.000 11.968.000 Văn phòng Huyện ủy (Cơ quan UBKT) Văn phòng Đảng ủy xã

7 Máy tính xách tay Bộ 1 14.960.000 11.968.000 Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Sơn Tây Văn phòng Đảng ủy xã

8 Máy tính xách tay Bộ 1 15.000.000 - UBND xã Sơn Tân huyện Sơn Tây UBMTTQ Việt Nam xã

9 Máy tính xách tay Bộ 1 15.000.000 - " UBMTTQ Việt Nam xã

10 Máy tính xách tay Bộ 1 15.000.000 3.000.000 " Văn phòng Đảng ủy 

11 Máy tính bàn Bộ 1 13.000.000 - " Phòng Kinh tế

12 Máy tính xách tay Bộ 1 14.700.000 2.940.000 UBND xã Sơn Long huyện Sơn Tây UBMTTQ Việt Nam xã

13 Bộ bàn tiếp dân Bộ 1 15.000.000 5.625.000 UBND xã Sơn Liên huyện Sơn Tây Văn phòng HĐND&UBND xã

II Tài sản UBND xã sáp nhập cũ do Đảng
ủy xã quản lý

1 Máy tính xách tay Bộ 1 13.490.000 8.094.000 UBND xã Sơn Lập huyện Sơn Tây Đảng ủy xã Sơn Tây Hạ

2 Máy tính xách tay Bộ 1 15.000.000 6.000.000 UBND xã Sơn Màu huyện Sơn Tây "

3 Máy tính xách tay Bộ 1 15.000.000 9.000.000 UBND xã Sơn Màu huyện Sơn Tây "

4 Máy lọc nước nóng lạnh Bộ 1 14.471.000 5.788.400 UBND xã Sơn Màu huyện Sơn Tây "
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III Tài sản UBND xã mới được kế thừa từ
UBND xã sáp nhập cũ

1 Xây dựng Sân vận động xã Sơn Lập 1.349.195.000 944.436.500 UBND xã Sơn Lập huyện Sơn Tây UBND xã Sơn Tây Hạ

2 Tường, rào, cổng ngõ nhà làm việc
UBND xã Cái 1 373.476.000 " UBND xã Sơn Tây Hạ

3 Nghĩa trang nhân dân xã Sơn Lập 299.865.000 89.959.500 " UBND xã Sơn Tây Hạ

4 Tường rào cổng ngõ, mương thoát nước
dọc trụ sở UBND xã 1.054.325.000 843.460.000 " UBND xã Sơn Tây Hạ

5 Máy vi tính Bộ 1 12.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

6 Dàn máy vi tính + máy in Bộ 1 16.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

7 Bộ máy vi tính Bộ 1 13.455.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

8 Tủ đựng hồ sơ 1 Bộ 1 24.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

9 Tủ đựng hồ sơ Bộ 1 10.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

10 Tủ hồ sơ Bộ 1 25.200.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

11 Máy Photocopy Bộ 1 40.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

12 Bộ bàn ghế tiếp khách Bộ 1 25.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

13 Bộ bàn ghế họp Bộ 1 15.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

14 Dàn Loa thùng Bộ 1 50.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

15 Tivi Bộ 1 16.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

16 Máy phát điện Bộ 1 15.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

17 Máy tính để bàn Bộ 1 15.000.000 12.000.000 UBND xã Sơn Tinh huyện Sơn Tây

18 Máy vi tính để bàn (01 cái) Bộ 1 15.000.000 12.000.000 " UBND xã Sơn Tây Hạ

19 Máy photocoppy Bộ 1 40.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

20 Máy photocoppy Bộ 1 74.800.000 29.920.000 " UBND xã Sơn Tây Hạ

21 Máy phát điện Bộ 1 49.950.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

22 Máy tính xách tay Bộ 1 15.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

23 Máy tính để bàn Bộ 1 13.455.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

24 Máy tính để bàn Bộ 1 10.945.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

25 Máy tính để bàn Bộ 1 11.400.000 2.280.000 " UBND xã Sơn Tây Hạ

26 Máy tính để bàn Bộ 1 13.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

27 Máy tính để bàn Bộ 1 16.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

28 Máy tính để bàn Bộ 1 10.945.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

29 Máy tính xách tay Bộ 1 15.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ
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30 Máy tính để bàn Bộ 1 15.000.000 12.000.000 " UBND xã Sơn Tây Hạ

31 Máy vi tính xách tay Bộ 1 13.490.000 8.094.000 " UBND xã Sơn Tây Hạ

32 Máy tính để bàn Bộ 1 10.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

33 Máy tính để bàn Bộ 1 13.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

34 Máy tính xách tay Bộ 1 10.945.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

35 Máy vi tính để bàn VP Bộ 1 10.835.000 - UBND xã Sơn Màu huyện Sơn Tây

36 Máy vi tính để bàn Bộ 1 13.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

37 Máy vi tính để bàn VP Bộ 1 11.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

38 Máy vi tính để bàn VP Bộ 1 11.000.000 - " UBND xã Sơn Tây Hạ

39 Bộ bàn ghế tiếp dân Bộ 1 13.636.360 10.227.273 " UBND xã Sơn Tây Hạ

40 Ti vi TCL 65 IN Bộ 1 16.363.640 9.818.182 " UBND xã Sơn Tây Hạ

41 Webcam phòng họp Bộ 1 12.727.270 7.636.364 " UBND xã Sơn Tây Hạ
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ĐVt: Đồng
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